
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024
LỚP CƠM THƯỜNG (24-36 tháng)

TT tt Mục tiêu năm Nội dung năm Thuộc lĩnh
vực

Phân bổ nguyên
bản

 theo sách
chương trình

GDMN

Phân bổ
 theo thực tế

của nhà
trường

Mục tiêu Nguồn Nội dung Nguồn 24 - 36
Giữ thăng bằng trong vận động
chạy theo hướng thẳng 8-10M

ĐP
Chạy theo hướng thẳng (khoảng
8-10m)

ĐP Thể chất 24 - 36 tháng x

Thực hiện phối hợp vận động tay
- mắt: tung - bắt bóng với cô ở
khoảng cách 1,2\m

ĐP
Tung - bắt bóng với cô ở khoảng
cách 1,2m

ĐP Thể chất 24 - 36 tháng x

62 Trẻ biết bê ghế bằng hai tay, lấy
xếp ghế đúng nơi qui định

ĐP
Bê ghế bằng hai tay, lấy xếp
ghế đúng nơi qui định.

ĐP Thể chất 24 - 36 tháng x

67
Nhận đúng kí hiệu riêng của
mình trên đồ dùng cá nhân:
Khăn, ca, cốc, tủ đồ.

ĐP
Nhận dạng kí hiệu riêng của
mình trên đồ dùng cá nhân:
Khăn, ca, tủ đồ.

ĐP Thể chất 24 - 36 tháng x

68
Biết xúc miệng bằng nước muối
sau khi ăn dưới sự hướng dẫn
của cô

ĐP
Xúc miệng bằng nước muối sau
khi ăn

ĐP Thể chất 24 - 36 tháng x

48 78 Trẻ được chăm sóc sức khỏe,
dinh dưỡng theo khoa học ĐP ĐP Thể chất 24 - 36 tháng x

167
Nhận biết một số kí hiệu đơn
giản của lớp:
+ Kí hiệu bạn trai, bạn gái.

ĐP
Nhận biết một số kí hiệu đơn
giản của lớp:
+ Kí hiệu bạn trai, bạn gái.

ĐP Ngôn ngữ 24 - 36 tháng x

Nhận biết một số kí hiệu đơn
giản của lớp:
+ Kí hiệu nơi vứt rác

ĐP
Nhận biết một số kí hiệu đơn
giản của lớp:
+ Kí hiệu nơi vứt rác

ĐP Ngôn ngữ 24 - 36 tháng x



187

Biểu lộ sự thân thiện với môi
trường cây xanh: Không bẻ cành,
ngắt hoa. Tập làm một số việc
chăm sóc cây

ĐP Quan tâm đến cây xanh ĐP TCKNXH+Th
ẩm mỹ 24 - 36 tháng x



MỤC TIÊU CỐT
LÕI SỬ DỤNG

KHI TINH GIẢM
CHƯƠNG

TRÌNH

23 - 36

35





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  CHỦ ĐỀ:   LỚP HỌC CỦA BÉ- LỚP 2A2

TT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Thuộc
lĩnh vực

Địa
điểm

tổ
chức

HĐ
toàn
khối

DỰ KIẾN
PHÂN
PHỐI
VÀO
CHỦ

ĐỀ/THÁ
NG

CHỦ ĐỀ:
"LỚP HỌC THÂN YÊU CỦA BÉ"Lớp học

cua bé

5 Nhánh 1 Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4

5/9-4/10 Bé và các bạn

  Bé
vui

trung
thu

Đồ
chơi
trong
lớp bé

Cô
giáo

của bé

4 5

Thực hiện được các
động tác trong bài

tập thể dục: hô hấp,
tay, lưng/bụng/lườn

và chân

Bài1:
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay : Hai tay giơ lên
cao, hạ xuống
- Lưng, bụng: Cúi người
xuống, đứng thẳng
người lên
- Chân: Co duỗi từng
chân
- Bật: bật tại chỗ

- Khởi động: cho trẻ làm đoàn
tàu đi với các kiểu đi: nhanh,
chậm, khom người…
- Trọng động: Cho trẻ tập
BTPTC với các động tác: Hô
hấp, tay, lưng bụng, chân, bật
- Hồi tĩnh: đi nhẹ nhàng 2-3
vòng quanh lớp

Thể chất Lớp
học x TDS TDS TDS TDS TDS

Phối hợp tay chân cơ thể
trong khi bò khoảng cách

3M
 Bò thẳng hướng 3M

HĐH: Bò thẳng hướng 3M Thể chất Lớp
học x HĐH

Chơi bò qua hang Thể chất Lớp
học t HĐG

Chơi Bò thẳng hướng 3M Thể chất Lớp
học t HĐG

11 15

Giữ thăng bằng trong
vận động  đi trong đường
hẹp (dài 3m, rộng 25cm)

Đi trong đường hẹp
(dài 3m, rộng 25cm) HĐH: Đi trong đường hẹp

(dài 3m, rộng 25cm) Thể chất Lớp
học x HĐH

Chơi Đi trong đường hẹp Thể chất Lớp
học t HĐN

T HĐG HĐG

Chơi trò chơi"Đi hái quả" Thể chất ngoài
sân t HĐN

T
Giữ thăng bằng trong
vận động đi có bê vật
trên 1 tay.

Đi có mang vật trên 1
tay

HĐH: Đi có mang vật trên 1
tay Thể chất Lớp

học x HĐH
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15 20 Giữ thăng bằng trong
vận động  chạy theo

hướng thẳng

Chạy theo hướng thẳng
(khoảng 5-7m)

HĐH : Chạy theo hướng
thẳng (khoảng 5-7m) Thể chất Lớp

học x HĐH

Chơi trò chơi: Chạy nhanh về
nhà Thể chất ngoài

sân t HĐN
T

36 Biết đóng cọc bàn gỗ Thực hiện vận động
đóng cọc bàn gỗ Chơi đóng cọc bàn gỗ Thể chất Lớp

học x HĐG HĐC HĐG

Trẻ biết chắp ghép các
đồ chơi đơn giản theo

mẫu (Steam)

rẻ biết chắp ghép các
đồ chơi đơn giản theo

mẫu (Steam)
Sắp xếp các bộ phận đèn lồng Thể chất x HĐG

Biết thực hiện một số
thử thách Steam đơn

giản

Biết thực hiện một số
thử thách Steam đơn

giản

Thực hiện thử thách sắp xếp
các bộ phận của đèn và dán x HĐG

34 52
 Thích nghi với chế độ
ăn cơm, ăn được các loại
thức ăn khác nhau.

 Làm quen với chế độ
ăn cơm và các loại
thức ăn khác nhau

 Làm quen với chế độ ăn cơm
và các loại thức ăn khác nhau Thể chất Lớp

học x VSAN VSAN VSAN VSAN VSAN

67

Nhận đúng kí hiệu
riêng của mình trên đồ
dùng cá nhân: Khăn,

ca, cốc, tủ đồ.

Nhận dạng kí hiệu
riêng của mình trên đồ
dùng cá nhân: Khăn,

ca, tủ đồ.

Cho trẻ Nhận dạng kí hiệu
riêng của mình trên đồ dùng

cá nhân: Khăn, ca
Thể chất Lớp

học t HĐC

Thi đua nhận đúng kí hiệu của
mình Thể chất Lớp

học x VSAN

Nhận dạng kí hiệu riêng của
mình trên đồ dùng cá nhân:

Khăn, ca, tủ đồ.
Thể chất Lớp

học t VSAN VSAN

47

76

Biết tránh vật dụng, nơi
nguy hiểm( phích nước
nóng, bàn là, bếp đang
đun...) khi được nhắc

nhở.

Nhận biết một số vật
dụng nguy hiểm,

những nơi nguy hiểm
không được phép sờ

vào hoặc đến gần
(phích nước nóng, bàn
là, bếp đang đun, xô

nước, hồ, hố sâu, công
trình đang xây dựng..)

HĐH: Đồ dùng bảo vệ cơ
thể bé Thể chất Lớp

học x HĐH

TT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Thuộc
lĩnh vực

Địa
điểm

tổ
chức

HĐ
toàn
khối

DỰ KIẾN
PHÂN
PHỐI
VÀO
CHỦ

ĐỀ/THÁ
NG

CHỦ ĐỀ:
"LỚP HỌC THÂN YÊU CỦA BÉ"Lớp học

cua bé

5 Nhánh 1 Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4

5/9-4/10 Bé và các bạn

  Bé
vui

trung
thu

Đồ
chơi
trong
lớp bé

Cô
giáo

của bé
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76

Biết tránh vật dụng, nơi
nguy hiểm( phích nước
nóng, bàn là, bếp đang
đun...) khi được nhắc

nhở.

Nhận biết một số vật
dụng nguy hiểm,

những nơi nguy hiểm
không được phép sờ

vào hoặc đến gần
(phích nước nóng, bàn
là, bếp đang đun, xô

nước, hồ, hố sâu, công
trình đang xây dựng..)

Quan sát tranh một số nơi
nguy hiểm: cầu thang, lan

can, bàn ghế cao
Thể chất Lớp

học t HĐN
T

Quan sát một số tranh cảnh
báo nguy hiểm: bếp lửa, xô

nước, phích nước…
Thể chất Lớp

học t HĐC

Quan sát một số đồ chơi
không an toàn Thể chất ngoài

sân t HĐN
T

Trò chuyện về một số vật
dụng nguy hiểm, những nơi
nguy hiểm không được phép
sờ vào hoặc đến gần (phích
nước nóng, bàn là, bếp đang

đun, xô nước, hồ, hố sâu,
công trình đang xây dựng..)

Thể chất Lớp
học x ĐTT ĐTT

51

84

Có khả năng tìm đồ vật
vừa mới cất giấu qua

nghe âm thanh

Nghe âm thanh tìm nơi
phát ra âm thanh, và

tìm đồ vật vừa mới cất
giấu,

Nghe và nhận biết âm thanh
một số đồ vật quen thuộc

Nhận
thức

Lớp
học x HĐN

T

Nghe âm thanh một số đồ
chơi Trung thu: Trống gõ,
trống lắc, đèn kéo quân…

Nhận
thức

Lớp
học t HĐC

Nghe nhận biết âm thanh của
động vật (nghe tiếng chim

hót)

Nhận
thức

ngoài
sân TK t HĐN

T

TT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Thuộc
lĩnh vực

Địa
điểm

tổ
chức

HĐ
toàn
khối

DỰ KIẾN
PHÂN
PHỐI
VÀO
CHỦ

ĐỀ/THÁ
NG

CHỦ ĐỀ:
"LỚP HỌC THÂN YÊU CỦA BÉ"Lớp học

cua bé

5 Nhánh 1 Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4

5/9-4/10 Bé và các bạn

  Bé
vui

trung
thu

Đồ
chơi
trong
lớp bé

Cô
giáo

của bé
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Sử dụng được một số
đồ dùng đồ chơi

quen thuộc

Tên, đặc điểm nổi
bật của đồ dùng
,đồ chơi lớp mẫu

giáo

 Bé tìm hiểu lớp mẫu
giáo 3 tuổi

Nhận
thức

ngoài
sân t

Tên, đặc điểm nổi bật
của đồ dùng, công
dụng và cách sử dụng
đồ dùng, đồ chơi quen
thuộc

Quan sát và Trò chuyện về
một số kiểu đèn trung thu :
đèn ông sao, đèn lồng (E5)

Nhận
thức

Lớp
học x HĐC

60 96
Chơi đò chơiTrung thu: đèn

lông, đèn kéo quân, trống, đầu
sư tử

Nhận
thức

Lớp
học x HĐG

Chơi thả hình vào hộp, chơi
chồng tháp, xâu, luồn, chơi

các hộp: xếp chồng, xếp
canh…

Nhận
thức

Lớp
học t HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

Bé chơi với đồ chơi nấu ăn:
bát, thìa, đĩa. Rửa và bày quả

Nhận
thức

Lớp
học t HĐG

TT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Thuộc
lĩnh vực

Địa
điểm

tổ
chức

HĐ
toàn
khối

DỰ KIẾN
PHÂN
PHỐI
VÀO
CHỦ

ĐỀ/THÁ
NG

CHỦ ĐỀ:
"LỚP HỌC THÂN YÊU CỦA BÉ"Lớp học

cua bé

5 Nhánh 1 Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4

5/9-4/10 Bé và các bạn

  Bé
vui

trung
thu

Đồ
chơi
trong
lớp bé

Cô
giáo

của bé
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Biết sử dụng một số đồ
dùng văn phòng phẩm:
Con in, bút dạ, hồ dán,

các đồ dùng thiết kế sẵn
tạo sản phẩm dưới sự

giúp đỡ của cô
giáo(Steam)

Sử dụng một số đồ
dùng văn phòng
phẩm: Con in, bút
dạ, hồ dán, các đồ
dùng thiết kế sẵn
tạo sản phẩm dưới
sự giúp đỡ của cô
giáo(Steam) Chủ
đề lớp học của bé

+ Giáo viên trưng bày
sản phẩm của dự án: Bản

ghi chép, bản thiết kế,
sản phẩm.

+ Cùng trẻ quan sát lại
quá trình

x HĐC

Nói được tên và một
vài đặc điểm nổi bật
của các đồ vật, hoa
quả, con vật quen

thuộc

66 106

Màu xanh- đỏ HĐH: Nhận biết màu đỏ Nhận
thức

Lớp
học t HĐH

Ôn nhận biết màu đỏ Nhận
thức

Lớp
học t HĐC

Chơi bảng: Chọn đúng đồ vật
màu đỏ

Nhận
thức

Lớp
học t HĐG HĐG

HĐH: Nhận biết màu xanh Nhận
thức

Lớp
học t HĐH

Ôn nhận biết màu xanh Nhận
thức

Lớp
học t HĐC

Chọn đồ chơi Trung thu theo
màu

Nhận
thức

Lớp
học t HĐC

Chơi bảng: Chọn đúng đồ vật
màu xanh

Nhận
thức

Lớp
học t HĐG HĐG

HĐH: Nhận biết phân biệt
màu xanh, màu đỏ

Nhận
thức

Lớp
học x HĐH

TT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Thuộc
lĩnh vực

Địa
điểm

tổ
chức

HĐ
toàn
khối

DỰ KIẾN
PHÂN
PHỐI
VÀO
CHỦ

ĐỀ/THÁ
NG

CHỦ ĐỀ:
"LỚP HỌC THÂN YÊU CỦA BÉ"Lớp học

cua bé

5 Nhánh 1 Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4

5/9-4/10 Bé và các bạn

  Bé
vui

trung
thu

Đồ
chơi
trong
lớp bé

Cô
giáo

của bé
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Nói được tên và một
vài đặc điểm nổi bật
của các đồ vật, hoa
quả, con vật quen

thuộc

66 106

Ôn: Nhận biết phân biệt màu
xanh, màu đỏ

Nhận
thức

Lớp
học t

Chơi bảng: Tìm bóng màu đỏ,
màu xanh

Nhận
thức

Lớp
học t HĐG

Nói được tên, và biết
công dụng của một số
nguyên vật liệu thiên

nhiên, tái chế (STEAM)

Tìm một số nguyên liệu
thiên nhiên : lá cây , bìa

cattong
t HĐN

T

Nói được tên, và
biết công dụng của

1 số nguyên vật
liệu thiên  nhiên ,
tái chế (STEAM)

CĐ Lớp học của bé

Khám phá nguyên liệu
làm đèn lồng

( E2,E3) x HĐH

Chơi bắt chước một
số hành động quen
thuộc của những

người gần gũi

Đồ dùng, đồ chơi
của bản thân và
của nhóm lớp

mẫu giáo

Chơi: Chăm sóc em bé,
bế em, cho em ăn, ngủ,

tắm cho em bé

Nhận
thức

Lớp
học x HĐG HĐG HĐG HĐG

72 114
Chơi nấu ăn, bắt chước

hành động của người lớn
khi nấu ăn

Nhận
thức

Lớp
học t HĐG HĐG

Trẻ biết 1 số tên gọi
và cấu tạo của 1 số

đồ dùng đồ chơi
Steam

Biết 1 số tên gọi
và cấu tạo của 1
số đồ dùng đồ

chơi Steam CĐ
Lớp học của bé

- Trò chuyện với trẻ về
một số kiểu đèn trung thu

(E1)
x ĐTT

TT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Thuộc
lĩnh vực

Địa
điểm

tổ
chức

HĐ
toàn
khối

DỰ KIẾN
PHÂN
PHỐI
VÀO
CHỦ

ĐỀ/THÁ
NG

CHỦ ĐỀ:
"LỚP HỌC THÂN YÊU CỦA BÉ"Lớp học

cua bé

5 Nhánh 1 Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4

5/9-4/10 Bé và các bạn

  Bé
vui

trung
thu

Đồ
chơi
trong
lớp bé

Cô
giáo

của bé
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74 117

Nói được tên của cô
giáo, một số bạn trong

lớp

Tên của cô giáo, các
bạn, nhóm lớp.

HĐH: Lớp 2A2 của bé Nhận
thức

Lớp
học x HĐH

Trò chuyện về tên  các bạn,
nhóm lớp.

Nhận
thức

Lớp
học t HĐC

Trò chuyện về tên của cô giáo
trong  lớp.

Nhận
thức t HĐC

Trò chơi: Tìm bạn theo tên Nhận
thức

ngoài
sân t HĐNT

Trò chuyện với trẻ về chủ đề:
Lớp học của bé

Nhận
thức

Lớp
học t ĐTT

78 124

  Trả lời các câu hỏi: Ai
đây? Cái gì đây .. ? Làm

gì ..? Thế nào ?

Nghe các câu hỏi: cái
gì? làm gì? để làm gì?
ở đâu? như thế nào?

Xem tranh ảnh, trò chuyện
cùng trẻ về lớp học của bé, đồ

chơi trong lớp bé

Ngôn
ngữ

Lớp
học x ĐTT ĐTT

Quan sát thời tiết Ngôn
ngữ

ngoài
sân t HĐNT HĐNT

Quan sát cây bưởi Ngôn
ngữ

ngoài
sân t HĐNT

Quan sát nhà nấm Ngôn
ngữ

ngoài
sân t HĐNT

Quan sát: lớp 2A1 Ngôn
ngữ

ngoài
sân t HĐNT

Quan sát cây hồng Ngôn
ngữ t HĐNT

Quan sát lớp 5a3 Ngôn
ngữ t HĐNT

Quan sát cổng trường Ngôn
ngữ

ngoài
sân t HĐNT

TT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Thuộc
lĩnh vực

Địa
điểm

tổ
chức

HĐ
toàn
khối

DỰ KIẾN
PHÂN
PHỐI
VÀO
CHỦ

ĐỀ/THÁ
NG
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  Trả lời các câu hỏi: Ai
đây? Cái gì đây .. ? Làm

gì ..? Thế nào ?

Nghe các câu hỏi: cái
gì? làm gì? để làm gì?
ở đâu? như thế nào?

Quan sát sân khấu trang trí
khai giảng

Ngôn
ngữ

ngoài
sân t HĐNT

Quan sát vườn rau của lớp Ngôn
ngữ

ngoài
sân t HĐNT

126 Nghe hiểu được các bài
thơ, đồng dao, ca dao, hò
vè, câu đố, bài hát và nội
dung truyện ngắn đơn
giản, trả lời được các câu
hỏi về tên truyện, tên và
hành động của các nhân
vật

Nghe các bài thơ, đồng
dao, ca dao, truyện kể
đơn giản về chủ đề "

Lớp học của bé"

Kể chuyện "Đi học" Ngôn
ngữ

Lớp
học t HĐC

Cho trẻ nghe 1 số bài hát ru trước giờ
ngủ

Ngôn
ngữ t VSAN VSAN VSAN VSAN VSAN

Kể lại câu chuyện  "Em bé dũng cảm" t HĐC

HĐH: Kể chuyện "Em bé
dũng cảm"

Ngôn
ngữ

Lớp
học x HĐH

145

Đọc được bài thơ, ca
dao, đồng dao với sự
giúp đỡ của cô giáo

Đọc các đoạn thơ, bài
thơ ngắn có câu 3 - 4
tiếng về chủ đề: " Lớp

học của bé"

HĐH : Dạy thơ "Bạn mới" Ngôn
ngữ

Lớp
học x HĐH

Đọc thơ: Đôi mắt của em Ngôn
ngữ

Lớp
học t HĐC

HĐH: Dạy thơ: "Trăng
sáng"

Ngôn
ngữ

Lớp
học t HĐH

Ôn thơ: Trăng sáng Ngôn
ngữ

Lớp
học t HĐC

HĐH: Dạy thơ "Cô và mẹ" Ngôn
ngữ

Lớp
học t HĐH

Ôn thơ: Cô và mẹ Ngôn
ngữ

Lớp
học t HĐC

Biết Sử dụng lời nói với
các mục đích khác nhau:
+ Chào hỏi, trò chuyện

+ Bày tỏ nhu cầu của bản
thân.

+ Hỏi về các vấn đề quan
tâm như : Con gì đây?

Cái gì đây?

Thể hiện nhu cầu,
mong muốn và hiểu
biết bằng 1 - 2  câu
đơn giản và câu dài

-Nhắc nhở trẻ chào cô khi tới
lớp và ra về t ĐTT

TT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Thuộc
lĩnh vực

Địa
điểm

tổ
chức

HĐ
toàn
khối

DỰ KIẾN
PHÂN
PHỐI
VÀO
CHỦ

ĐỀ/THÁ
NG

CHỦ ĐỀ:
"LỚP HỌC THÂN YÊU CỦA BÉ"Lớp học
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Biết Sử dụng lời nói với
các mục đích khác nhau:
+ Chào hỏi, trò chuyện

+ Bày tỏ nhu cầu của bản
thân.

+ Hỏi về các vấn đề quan
tâm như : Con gì đây?

Cái gì đây?

Thể hiện nhu cầu,
mong muốn và hiểu
biết bằng 1 - 2  câu
đơn giản và câu dài

Trò chuyện với trẻ về cách
chơi cầu tụt t HĐN

T

86 161
Trò chuyện với trẻ về nhu cầu
của bản thân như: đi vệ sinh,

uống nước

Ngôn
ngữ

Lớp
học x ĐTT

166

Mở sách, xem tranh, chỉ
được vào sự vật, hiện

tượng gần gũi qua
tranh/ảnh có sự hướng

dẫn của người lớn

Xem tranh, sách truyện
cùng người lớn

Hướng dẫn trẻ mở sách, xem
tranh

Ngôn
ngữ

Lớp
học x HĐC

Xem tranh và kể chuyện theo
tranh về chủ đề : Lớp học của

bé

Ngôn
ngữ

Lớp
học t HĐG HĐG HĐG

Xem tranh và kể chuyện theo
tranh về chủ đề : Cô giáo của

bé
t HĐC

Xem sách truyện thiếu nhi tại
thư viện trường

Ngôn
ngữ

thư
viện t HĐNT

167 Nhận biết một số kí hiệu
đơn giản của lớp:

+ Kí hiệu bạn trai, bạn
gái.

Nhận biết một số kí
hiệu đơn giản của lớp:
+ Kí hiệu bạn trai, bạn

gái

Dạy trẻ ký hiệu bạn trai, bạn
gái trong nhà vệ sinh

Ngôn
ngữ

Lớp
học x VSAN VSAN

Trò chuyện với trẻ về đặc
điểm bạn trai, bạn gái trong

lớp

Ngôn
ngữ

Lớp
học t ĐTT ĐTT

Nhận biết một số kí hiệu
đơn giản của lớp:

+ Kí hiệu nơi vứt rác

Nhận biết một số kí
hiệu đơn giản của lớp:
+ Kí hiệu nơi vứt rác

Dạy trẻ Nhận biết một số kí
hiệu đơn giản của lớp: + Kí

hiệu nơi vứt rác

Ngôn
ngữ

Lớp
học x HĐC

TT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Thuộc
lĩnh vực

Địa
điểm

tổ
chức

HĐ
toàn
khối

DỰ KIẾN
PHÂN
PHỐI
VÀO
CHỦ
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CHỦ ĐỀ:
"LỚP HỌC THÂN YÊU CỦA BÉ"Lớp học

cua bé

5 Nhánh 1 Nhánh
2

Nhánh
3

Nhánh
4

5/9-4/10 Bé và các bạn

  Bé
vui

trung
thu

Đồ
chơi
trong
lớp bé

Cô
giáo

của bé

Page 13



Nhận biết một số kí hiệu
đơn giản của lớp:

+ Kí hiệu nơi vứt rác

Nhận biết một số kí
hiệu đơn giản của lớp:
+ Kí hiệu nơi vứt rác

Nhặt lá cây bỏ vào thùng rác Ngôn
ngữ

Lớp
học t HĐNT

94 175
Biết thể hiện điều mình
thích, không thích bằng

lời nói và hành động

Nhận biết được một số
đồ dùng, đồ chơi yêu

thích của mình
HĐH: Đồ chơi trong lớp bé TCKNXH+

Thẩm mỹ
Lớp
học x HĐH

Trẻ lấy và cất gối khi đi ngủ TCKNXH+
Thẩm mỹ

Lớp
học t VSAN VSAN VSAN VSAN VSAN

Hướng dẫn trẻ cầm ca uống
nước

TCKNXH+
Thẩm mỹ

Lớp
học t HĐC

Chơi với các đồ chơi trong
lớp

TCKNXH+
Thẩm mỹ

Lớp
học t ĐTT ĐTT ĐTT

103 185 Chơi thân thiện cạnh trẻ
khác

Chơi thân thiện với
bạn: Chơi cạnh bạn

không tranh giành đồ
chơi với bạn

Giao dục trẻ Chơi thân thiện
với bạn: Chơi cạnh bạn không

tranh giành đồ chơi với bạn

TCKNXH+
Thẩm mỹ

Lớp
học x ĐTT ĐTT

105 189
 Biết chào, tạm biệt, cảm
ơn, vâng ạ.

Thực hiện một số hành
vi văn hóa và giao tiếp:
Chào tạm biệt, cảm ơn,
nói từ "dạ", "vâng ạ"
chơi cạnh bạn, không

cấu bạn

HĐH: Bé tập chào hỏi
TCKNX
H+Thẩ
m mỹ

Lớp
học x HĐH

Dạy trẻ một số hành vi văn
hóa và giao tiếp: Chào tạm
biệt, cảm ơn, nói từ "dạ",
"vâng ạ" chơi cạnh bạn,

không cấu bạn

TCKNX
H+Thẩ
m mỹ

Lớp
học t HĐC

Làm theo được một số
yêu câu đơn giản của cô
giáo để tạo ra sản phẩm

đơn giản( steam)

Làm theo được một số
yêu câu đơn giản của
cô giáo để tạo ra sản

phẩm đơn giản( steam)

Làm quen với cách phết và
dán keo vào giấy x HĐG HĐG

TT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Thuộc
lĩnh vực

Địa
điểm

tổ
chức

HĐ
toàn
khối
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197

Thích nghe hát và vận
động theo nhạc (giậm
chân, lắc lư, vỗ tay,
nghiêng người,…)

nghe hát và vận động
theo nhạc (giậm chân,
lắc lư, vỗ tay, nghiêng
người,…)chủ đề " Lớp

học của bé"

nghe và vận động theo nhạc
bái hát: Cháu đi Mẫu giáo;

Lời chào buổi sáng

TCKNXH+
Thẩm mỹ

Lớp
học x HĐC

nghe và vận động theo nhạc
một số bái hát về Trung thu

TCKNXH+
Thẩm mỹ

Lớp
học t HĐC

111 209
Biết hát và vận động
đơn giản theo một

vài bài hát/bản nhạc
quen thuộc

Hát theo và tập vận
động đơn giản theo

nhạc bài hát, bản nhạc
về chủ đề " Lớp học

của bé"

HĐH: Dạy hát "Lời chào
buổi sáng"

TCKNXH+
Thẩm mỹ

Lớp
học x HĐH

HĐH Dạy hát "Rước đèn" TCKNXH+
Thẩm mỹ

Lớp
học t

HĐH: Dạy VĐ vỗ tay theo
nhịp " Rước đèn"

TCKNXH+
Thẩm mỹ

Lớp
học t HĐH

HĐH: Dạy VĐ  "Lời chào
buổi sáng"

TCKNXH+
Thẩm mỹ

Lớp
học t HĐH

222

Thích cầm bút di
màu, vẽ nghuệch

ngoạc

Di màu, vẽ nguệch
ngoạc về chủ đề " Lớp

học của bé"
HĐH: Di màu đồ chơi TCKNXH+

Thẩm mỹ
Lớp
học t HĐH

HĐH:Làm đèn lồng
          (E4) TCKNXH+

Thẩm mỹ
Lớp
học x HĐH

Di màu tranh cô giáo TCKNXH+
Thẩm mỹ t HĐC

Di màu tranh về trường, lớp
của bé

TCKNXH+
Thẩm mỹ

Lớp
học t HĐG HĐG

TT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Thuộc
lĩnh vực

Địa
điểm

tổ
chức

HĐ
toàn
khối
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PHÂN
PHỐI
VÀO
CHỦ
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NG
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Di màu tranh về đồ chơi
trong lớp bé

TCKNXH+
Thẩm mỹ

Lớp
học t HĐG

233

Thich cầm bút vẽ các
nét khác nhau

Vẽ nét thẳng, nét xiên
về chủ đề: " Lớp học

của bé"

HĐH: Vẽ đường đến trường TCKNXH+
Thẩm mỹ

Lớp
học x HĐH

HĐH: Vẽ bóng tặng bạn TCKNXH+
Thẩm mỹ

Lớp
học t HĐH

Vẽ đường đến trường của bé TCKNXH+
Thẩm mỹ

Lớp
học t HĐG

Có khả năng xé vụn
giấy, vo, vò, dán

trang trí hình tạo ra
sản phẩm theo chủ

đề ( Steam)

Có khả năng xé
vụn giấy, vo, vò,
dán trang trí hình
tạo ra sản phẩm

theo chủ đề (
Steam)

Bé tập vo giấy t HĐC

Xé đuôi đèn lồng x HĐG

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 24 19 33 27 24

Đón trả trẻ 3 0 4 4 4
Thể dục sáng 1 1 1 1 1

Hoạt động góc 8 4 14 8 5
Hoạt động ngoài trời 3 5 5 5 5

Vệ sinh - ăn ngủ 4 4 4 4 4
Hoạt động chiều 5 5 5 5 5

Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0 0
Lễ hội 0 0 0 0 0

Hoạt động học 3 5 5 5 5
Trong đó:  - Giờ thể chất 1 1 1 1 1

TT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Thuộc
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                  - Giờ nhận thức 1 1 1 1 1
                  - Giờ ngôn ngữ 0 1 1 1 1

                  - Giờ TC-KNXH và thẩm mỹ 1 2 2 2 2

Đ á n h g i á c h u n g

Hải phòng Ngày 30 tháng 8 năm 2024
  NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

NGƯỜI PHÊ DUYỆT

TT

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Thuộc
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